                         ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024
                             Môn : Lịch Sử -Địa lí( Phân môn: Địa lí)
I/Phần trắc nghiệm: 
Câu 1. Đất feralit hình thành trên đá vôi phân bố ở khu vực nào dưới đây?
A. Tây Nguyên.                              B. Đông Nam Bộ.
C. Đông Bắc.                                  D. Đồng bằng sông Hồng.
Câu 2. Đất feralit hình thành trên đá badan phân bố ở khu vực nào dưới đây?
A. Tây Nguyên.                                       B. Tây Bắc.
C. Đông Bắc.                                             D. Đồng bằng sông Hồng.
Câu 3. Đất phù sa ở đồng bằng sông Hồng có đặc điểm nào sau đây?
A. Đất phù sa ngọt có độ phì cao, tơi xốp.            B. Đất phèn nghèo dinh dưỡng, đất chặt.
C. Ít chua, tơi xốp, giàu chất dinh dưỡng.             D. Độ phì thấp, nhiều cát, ít phù sa sông.
Câu 4: Nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất nước ta là 
A.Đất feralit                  B. Đất phù sa                        C. Đất mùn núi cao              D. Đất mặn ven biển
Câu 5: Nhóm đất phù sa ở nước ta phân bố chủ yếu ở khu vực
A. Núi cao                      B. Đồi núi                              C. Đồng bằng                     D. Ven biển
Câu 6: Việt  Nam có mấy nhóm đất chính?
A. 2                                 B. 3                                     C. 4                                    D. 5
Câu 7: Nhóm đất feralit ở nước ta phân bố chủ yếu ở khu vực
A. Núi cao                      B. Đồi núi                           C. Đồng bằng                     D. Ven biển
Câu 8: Đất phù sa có giá trị sử dụng nào dưới đây?
A. Trồng cây công nghiệp lâu năm.             B. Phát triển rừng sản xuất.
C. Phát triển đồng cỏ để chăn nuôi gia súc lớn.  D. Trồng lúa và cây lương thực khác.
Câu 9:Tính từ đường cơ sở vùng đặc quyền kinh tế có chiều rộng bao nhiêu hải lí?
A. 12.                          B. 200.                        C. 100.                             D. 350.
Câu 10: Quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh/thành phố nào sau đây ở nước ta?
A. Khánh Hòa.                    B. Đà Nẵng.               C. Ninh Thuận.         D. Phú Yên.
Câu 11: Ở nước ta, đất feralit hình thành trên đá vôi không phổ biến ở khu vực nào sau đây?
A. Tây Bắc.         B. Bắc Trung Bộ.        C. Đông Bắc.              D. Tây Nguyên
Câu 12:  Đất ở khu vực nào sau đây của nước ta dễ nhiễm mặn, nhiễm phèn?
A. Đồng bằng, đồi núi.                                          B. Cửa sông, ven biển.
C. Hải đảo, trung du.                                             D. Cao nguyên, các đảo.
Câu 13: Sự đa dạng và phong phú của sinh vật Việt Nam được thể hiện bởi
A. Sự đa dạng về thành phần loài, nguồn gen di truyền và hệ sinh thái
B. Có nhiều khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia
C. Có nhiều sinh vật có tên trong sách đỏ Việt Nam
D. Có nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm
Câu 14: Hệ sinh thái rừng ngập mặn phân bố
A. Rộng khắp trên cả nước                B. Ở vùng đồi núi
C.  Ở vùng đồng bằng                       D. Ở vùng đất bãi triều cửa sông, ven biển, trên các đảo
Câu 15: Loại rừng nào sau đây không thuộc hệ sinh thái tự nhiên trên cạn?
A.  Rừng kín thường xanh                                                    B. Rừng gió mùa thường xanh
C. Rừng ôn đới trên núi                                                        D. Rừng trồng cây lâu năm
Câu 16: Nhận định nào sau đây đúng về hệ sinh thái nông nghiệp?
A. Hệ sinh thái nông nghiệp cũng chính là hệ sinh thái tự nhiên.
B. Phân bố ở vùng đồng bằng, vùng ven biển.
C. Nơi diễn ra các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi
D. Có xu hướng mở rộng và chiếm diện tích của các hệ sinh thái tự nhiên.
Câu 17: Biển Đông thuộc đại dương nào?
A. Tây Dương     B.Thái Bình Dương            C. Bắc Băng Dương             D. Ấn Độ Dương
Câu 18:Vùng biển Việt Nam có diện tích khoảng
A.1 triệu km2                  B. 2 triệu km2                 C. 3 triệu km2                         D. 4 triệu km2                
Câu 19: Quốc gia nào không có chung Biển Đông với nước ta?
A. Xin - ga – po             B. Bru -nây                   C. In -đ -nê-xi- a             D. Đông Ti-mo.
Câu 20: Về thành phần loài, trong tự nhiên ở nước ta đã phát hiện hơn………….. sinh vật, trong đó có khoảng 20.000 loài thực vật, 10.500 loài động vật trên cạn.
A. 50.000 loài                  B. 50.500 loài               C. 51.000 loài                   D. 52.000 loài
II/ Phần tự luận:(4,0 điểm)
Câu 1:Em hãy trình bày một số biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học ở nước ta. 
Câu 2:Hãy liệt kê các hành động mà em có thể làm để góp phần bảo vệ tài nguyên đất.
Câu 3 :Em hãy chứng minh sinh vật nước ta đa dạng về: thành phần loài, nguồn gen di truyền và hệ sinh thái.
Câu 4: Giải thích vì sao biển Đông là biển tương đối kín?
Câu 5: So sánh ba nhóm đất chính ở nước ta về đặc tính, sự phân bố và giá trị sử dụng.
Câu 6: Trình bày đặc điểm phân bố của các nhóm đất feralit, đất phù sa và đất mùn núi cao. 
Câu 7: Phân tích đặc điểm đất feralit.
Câu 8: Nêu các kiểu hệ sinh thái ở Việt Nam.
III/ Phần bài tập
Câu 1: Cho bảng số liệu sau:
                                               Cơ cấu các nhóm đất chính của nước ta
                                                                                                                        Đơn vị: %
	Cả nước
	Đất Feralit
	Đất phù sa
	Đất mùn núi cao

	100%
	65%
	24%
	11%


Dựa vào bảng số liệu, hãy vẽ biểu đồ và nhận xét về cơ cấu các nhóm đất chính ở nước ta.
Câu 2: Cho bảng số liệu sau:
             Diện tích rừng và độ che phủ của rừng nước ta, giai đoạn 1943-1921
	Năm
	1943
	1983
	1995
	2005
	2015
	2021

	Tổng diện tích rừng(Triệu ha)
	14,3
	7,2
	9,3
	12,7
	14,1
	14,8

	Độ che phủ(%)
	43,0
	22,0
	28,4
	38,0
	42,5
	44,7



Hãy vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện diện tích và độ che phủ của rừng của nước ta giai đoạn 1943 -2021. Rút ra nhận xét.


                                …………………Hết…………………………….
